
Lộc Ninh  
Từ Trại LLĐB (1966) đến Trận Lộc Ninh (1972) 

                                              Trần Lý 1/2020 
 

Địa danh Lộc Ninh rất nổi tiếng trong Chiến tranh Việt Nam với nhiều trận đánh nổi                  
tiếng diễn ra tại Trại LLĐB A-331 (29 tháng 10 đến 4 tháng 11 năm 1967) và sau cùng                   
là trận lấn chiếm của CSBV vào Mùa Hè 1972.. 
 

● Vài đặc điểm về địa danh : 
- Lộc ninh : một trong 3 Quận của tình Bình Long (Lộc Ninh, An lộc và                

Chơn Thành) 
- Quận lỵ nằm trên QL 13 cách Sàigon khoảng 110 km về phía Bắc, cách               

biên giới Việt-Miên chừng 15 km, cách An lộc 19 km về phía Bắc.. 
- Trại LLĐB Lộc ninh (​cũ) ​: ​ven QL 13, cách Trại mới khoảng 500 m về                

phía Nam. Chuyển sang địa điểm mới 1965. 
- Trại (mới) :  cũng ven QL 13, xa hơn về phía Bắc, cách Saigon 115 km 
- Phi trường Lộc ninh : ​Phi đạo tráng nhựa dài 3100 ft.. cách Bù Đốp 32                

km về phía Tây-Nam; cách An lộc 20 km về phía Bắc và cách Sông Bé 45                 
km về phía Tây.. 

- Đồn điền Cao su Lộc Ninh : bao quanh Thị xã Lộc Ninh cả 3 phía Đông,                 
Tây và Bắc.. 

● Trại LLĐB : Lộc Ninh và Trận Lộc Ninh 1967 
Trại LLĐB hay Trại biên phòng A-331 được Lực lượng Đặc biệt Hoa Kỳ xây                

dựng ngày 10 tháng 12 năm 1966. 
(Trước đó trong khoảng thời gian từ 9 tháng 10 năm 1964 đến 6 tháng 4 năm                  

1965, toán A-434 của LLĐB HK do Đ/úy Barnett chỉ huy , đã đến Lộc Ninh để                 
huấn luyện và trang bị cho các Đại đội Dân sự Chiến đấu (CIDG) sẽ hoạt động                 
trong khu vực Lộc Ninh) 

Trại Lộc Ninh được xây dựng khá kiên cố, có dạng hình quả trám, bao bọc bởi                  
nhiều lớp rào kẽm gai, chiến hào tại cả 4 cạnh. Trại do Toán A-331 điều hành                 
cùng một toán LLĐB VN, 3 Đại đội CIDG Thượng/Việt và 1 ĐĐ lính Nùng bảo vệ                 
bộ Chỉ huy Trại. 

● Trận Lộc Ninh 1967 : 
Trận có thể tạm chia thành 3 phần : Chi khu Lộc Ninh , Trại LLĐB và                 
Cuộc hành quân truy kích Shenadoah II (Giai đoạn 2) 

● Quận lỵ Lộc Ninh (1967) có khoảng 6000 dân, nằm giữa một vùng             
đồn điền cao su rộng lớn, cách biên giới Việt-Miên khoảng 12 km             



về phía Nam Chi khu nằm phía đầu phi trường hướng Tây-Bắc, chu             
vi phòng thủ có hàng rào kẽm gai và bao cát, hầm gỗ nổi. có               
khoảng 200 ĐPQ trú phòng ..trang bị cối và súng máy 

● Trại LLĐB nằm ven Quận về phía Đông-Nam , gần phi trường do             
11 quân SF và khoảng 400 CIDG trú phòng, võ khí nặng gồm cối              
81 và cối 4.2 inch.. 

● CQ sử dụng SĐ 9 CSBV do Đ tá Hoàng Cầm chỉ huy, làm lực               
lương chính tấn công Lộc Ninh. SĐ CS này gồm 3 Tr Đ (271, 165 ,                
141) BB còn có thêm sự yểm trợ của Tr Đ 84A Pháo binh CSBV và                
TĐ 208 Phòng không trang bị súng 12.7 và các cao xạ khác.. 
Hai Tr Đ 88 và 275 thuộc SĐ 5 CSBV được dùng đánh nghi binh               
Bình Long. 

​Ngày ​29 tháng 10 ​: Vào lúc 1 giờ sáng CQ bắt đầu tấn công bằng pháo kích                   
vào Chi khu Lộc Ninh và Trại LLĐB Lộc Ninh bằng các loại đạn cối 82, 120 và                  
hỏa tiễn 122. Quân trú phòng phản pháo bằng cối và xin yểm trợ.. 

2 giờ sáng, đặc công CS tấn công Chi khu ​dùng bộc phá gây nổ và phá rào tại                    
khu vực Bắc Chi khu mở đường cho 2 Tiểu đoàn của Trung đoàn 273 CSBV                
xung kích..Quân trú phòng rút dần về góc Nam. Hai trực thăng võ trang UH-1 HK                
đến tiếp trợ và sau đó là một AC-47 Spooky. Tuy nhiên CQ tiếp tục tiến công và                  
Quận trưởng phải gọi Pháo binh bắn tiếp cận.Phi cơ F-100 đã phải thả bom               
chùm để chống biển người CQ. 
     4 giờ sáng CQ tạm rút và phi -pháo Việt-Mỹ tiếp tục truy kích 
Gần sáng, Trại CIDG đã gửi một toán quân tiếp trợ đến Chi khu, giúp lục soát                 
các nơi CQ đã tiến vào trong đêm và loại các cán binh còn sót lại . CQ để lại 135                     
xác (trong đó 92 ngoài vòng rào), VNCH có 8 tử trận và 33 bị thương. 

Sáng 29/10 Bộ Chỉ huy SĐ 1 HK gửi đến Lộc Ninh 2 Đại đội thuộc TĐ 2/28                   
tăng viện bằng trực thăng, có thêm 1 khẩu 105 ; lực lượng này lập một căn cứ                  
hỏa lực nhỏ tại góc Tây-Nam của phi đạo..Khẩu 105 này hoạt động ngay từ 9                
giờ 30 sáng và bắn dọn bãi cho cuộc đổ quân của TĐ 1/18 tại Sóc Srok Silamite                  
khoảng 3.5 km phía Tây-Bắc.. TĐ này lập một căn cứ tạm.. 

Lúc 12 giờ trưa, toán trinh sát CIDG tìm được CQ đang tập trung cách bãi                 
đáp (LZ) của quân HK chừng 1 km về phía Bắc..T/Đ 2/28 Mỹ tấn công .. CQ thiệt                  
14 cán binh thuộc Tr Đ 165 CSBV.. 

Ngày ​30 tháng 10 : Hoàng Cầm dùng Tr Đ 165 CSBV tấn công bao vây ĐĐ                  
A của TĐ 1/18 HK đang thám sát quanh khu LZ ; ĐĐ D của 1/18 và 1 ĐĐ CIDG                    
tăng viện, bao vây CQ đang trú ẩn dưới mương cạn. Phi cơ và Phào HK oanh                 
kích.. CQ mất 83 xác, bỏ lại 32 võ khí.. 

Tướng John Hay (TL SĐ 1BB HK) đưa Bộ CH Lữ đoàn 1 HK đến Căn cứ                  
Quản Lợi , chờ sẵn đợt tấn công mới của CQ ! 



Ngày ​31 tháng 10 : ​Vào nửa đêm Tr Đ 272 CQ mở đợt tấn công mới vào cả                    
3 căn cứ Việt-Mỹ : Chi khu Lộc Ninh, Trại LLĐB và Căn cứ hỏa lực Mỹ (cạnh phi                   
đạo). Vẫn chiến thuật tiền pháo hậu xung, BB CQ áp sát vòng rào phòng thủ của                 
cả ba cứ điểm. TĐ 208 Phòng Không CQ lo chống các phi cơ yểm trợ của HK                  
gồm trực thăng võ trang và AC-47. 2 giờ sáng BB CQ tiến đành cùng một lúc 3                  
cứ điểm ! 

-Tại Chi khu, một toán CQ đột nhập vào trong vòng rào nhưng quân tiếp viện                 
của CQ không vượt nỗi phi pháo nên đành rút.. 
      - Mũi thứ nhì, cũng không xâm nhập được vào LZ (do quân Mỹ phòng thủ). 
   (CQ bỏ lại 110 xác tại Chi khu và LZ . VNCH và Mỹ có 9 tử trận, 59 bị thương) 
Tài liệu tịch thu được cho biết Tr Đ 165 CSBV dự trù trong trận đã bị lạc đường                   
không đến kịp địa điểm tập kết để phối hợp tấn kích) 

- Mũi thứ ba, tấn công Trại LLĐB, cũng bị kẹt ngoài vòng rào do hỏa lực quân                   
trú phòng và trực thăng võ trang..CQ bị đẩy lui. Trại có 6 CIDG tử trận ; 4 SF và                    
39 CIDG khác bị thương) 

Ngày ​1 tháng 11 : Chiều tối, Tr Đ Pháo 84 A lại pháo vào Chi khu Lộc Ninh à                     
sau đó một TĐ của Tr Đ 272 CSBV mở cuộc tấn công nghi binh vào Chi khu, Và                   
3 giờ sáng ​2 tháng 11 CQ mở trận tấn công chính bằng pháo cối 82 vào Cứ                  
điểm LZ của TĐ 1/18 HK, CQ đặt 12 ổ phòng không trong khu vực.. KQ oanh                 
kích liên tục. Đến 4 giờ 15 sáng , Tr Đ 273 mở cuộc tấn công chính diện, biển                   
người, nhưng bị mìn claymore và súng máy của quân phòng thủ đẩy lui . CQ mất                 
263 cán binh. HK có một tử trận, 8 bị thương. 

Ngày 2 tháng 11: HK đưa thêm quân vào vùng : 2 TĐ mới gồm TĐ 1/26 của                   
Lữ đoàn 3 (SĐ 1 BB HK ) đổ xuống LZ tại 4km Tây Bắc Quận lỵ và TĐ 2/12 của                     
SĐ 25 BB HK xuống LZ tại 6 km Đông-Bắc. Cả hai cuộc đổ quân đều không gặp                  
kháng cự của CQ. HK đã sử dụng các Caribou C-7 trong các phi vụ tiếp tế và                  
chuyển vận, đáp xuống phi trường dù còn nhiều chướng ngại vật, đạn pháo              
chưa nổ còn lại.. 

Đ tá CS Hoàng Cầm tấn công khẩn cấp vảo LZ của 2/12, hy vọng quân HK                  
mới đến, chưa kịp lập công sự phòng thủ. CQ tấn công vào 2 giờ 30 sáng ngày                  
3 tháng 11 ​nhưng quân HK kịp phản ứng bằng phi pháo ! CQ rút lui lúc 4 giờ                   
sáng để lại 57 xác cùng 7 tù binh.. Mỹ có 4 tử trận.. 

     * ​ Các đụng độ tiếp sau : 
          Cuộc tấn công của CQ vào Lộc Ninh được xem như hoàn toàn thất bại 
Tuy nhiên HK tiếp tục mở các cuộc hành quân truy kích : 
Ngày 6 tháng 11 : TĐ 1/26 di chuyển sang một Căn cứ hỏa lực mới tại Đông-Bắc                  
Lộc Ninh và hành quân về vùng tập trung quân của Tr Đ 272 CSBV còn TĐ 2/12                  
về đóng tại Chi khu Sông Bé ; TĐ 2/28 ở lại LZ bên phi đạo Lộc Ninh. 



Ngày 7 tháng 11 , TĐ 1/26 để lại ĐĐ phòng vệ doanh trại, 3 ĐĐ hành quân vào                   
khu vực rừng cao-su và bị lọt ổ phục kích của TĐ3/Tr Đ 272 CSBV : Tr tá Arthur                   
Stigall cùng bộ chỉ huy TĐ bị thiệt hại nặng ..Stigall tử trận, tuy nhiên ĐĐ đoạn                 
hậu kịp phản ứng và đẩy lui CQ với phi pháo yểm trợ . HK mất 18 quân, 22 bị                    
thương. CQ thiệt 66 cán binh 

Trận Lộc Ninh chấm dứt với tổng kết : CQ bị hạ 850 cán binh, đổi lại thiệt hại                    
Việt- Mỹ là 50 tử trận.95 bị thương. 

Xin đọc thêm các chi tiết trong ‘Staying the Course' October 1967 to September               
1968  của US Army Center of Military History 2017. Chapter 2 

● Lộc Ninh : 1968-70  
Sau khi CQ thất bại trong Chiến dịch 1967 , họ rút quân về bên kia biên giới                   

chỉ còn những trận quấy rối nhỏ, tấn công thăm dò ..Trong những tháng đầu năm                
1968 hoạt động của CQ tập trung bên tỉnh Phước Long quấy rối Bù Đốp, Sông                
Bé .. Từ 19 tháng 3 đến 23 tháng 3, 1968 Quân Việt-Mỹ mở cuộc hành quân trực                  
thăng vận Verdun tảo thanh khu vực Đông-Bắc Lộc Ninh và Tây-Nam Bù Đốp :               
4 Đại dội DSCĐ Xung kích (Mike force) và 2 ĐĐ DSCĐ hành quân theo thế gọng                 
kìm và tiến đánh một toán CQ quanh Hớn Quản , cuộc đụng độ ngán gây 2                 
CDIG tử trận và 9 CQ chết, 2 bị bắt , 6 vũ khí bị tịch thu.. Nhiều kho hậu cần của                      
CQ đã bị khám phá trong khu vực liên tỉnh Bình Long và Phước Long, các đơn vị                  
CIDG tịch thu 9 tấn gạo, 1 quả bom 500 lb, 12 xe thồ .. phá hụy 30-40 hầm hố.. 

- Ngày ​9 tháng 8 năm 1968 : các tin tình báo ghi nhận các đơn vị CQ tập                  
trung bên kia biên giới dọc khu vực phía Bắc và phía Tây của Trại LLĐB.. 
Một giờ sáng ngày 9, một Tiểu đoàn hỗn hợp CQ thuộc SĐ 7 CSBV đã                
pháo kích vào Trại bằng đủ loại đạn, và sau đó một Đại đội Đặc công CQ                 
tiến đánh khu vực Tây Bắc của Trại. Thời tiết xấu khiến KQ không thể can                
thiệp hữu hiệu.. CQ bị đẩy lui. Quân trú phòng được sự yểm trợ của Thiết                
đoàn 11 TG Hoa Kỳ.. CQ tiếp tục quấy rối cho đến 22 tháng 8. Tổng kết                 
thiệt hại đôi bên trong cuộc tấn công này : 4 CIDG tử trận; 1 SF Mỹ, 1                  
LLĐB VN và 24 CIDG bị thương . Bên CQ để lại 61 xác ​(After Action                
Report, dtd 1 September 1968) 

● TĐ 74 BĐQ Biên phòng 
Ngày 1 tháng 5 năm 1970, trong chương trình cải đổi các Trại LLĐB, các CIDG                
tại Trại Lộc Ninh được chuyển thành TĐ 74 BĐQ Biên phòng, lúc chuyển đổi               
quân số của TĐ là 358 người.. 

● Trận Lộc Ninh 1972 
Trận Lộc Ninh 1972 diễn ra như trận mở đầu cho cuộc tổng tấn công Hè 1972                  

mà mục tiêu chính là An Lộc. Rất nhiều tác giả đã viết về Trận An Lộc và đa số                    
nhắc đến Lộc Ninh như một trận ‘phụ' ! 



Trên thực tế, trận Lộc Ninh 1972 đã là một trận ‘then chốt' đối với CSBV, vì                  
sau khi chiếm được Lộc Ninh, CSBV đã dùng Quận lỵ này làm thủ đô cho Cộng                 
Hòa Miền Nam VN của nhóm MTGP.. 

Những bài viết về Trận Lộc Ninh 1972 do các tác giả Việt-Mỹ và CSBV viết                 
lại cũng có khá nhiều điểm khác biệt : chúng tôi xin dùng các bài của : 

- Tác giả Van Nguyen Duong (P2 của SĐ5, Tướng Lê văn Hưng) : ‘​Tướng              
Lê văn Hưng và Những sự thực ở Chiến trường An Lộc trong Mùa Hè               
1972' [VNG] có thể đọc trên Diễn đàn Việt Thức  

- Chiến thắng An Lộc 1972 của ​Nhóm tác giả ​Mạch văn Trường, Trần văn              
Tính, Nguyễn ngọc Ánh ..(trong bộ Tham mưu của Tướng Nguyễn văn            
Minh) ​[CTAL72] có thể đọc trên Diễn đàn Thư viện Toàn cầu. 

- Mark A Smith :’ The Battle of LocNinh 4-7 April 1972 ‘ After Action Report 
- Đ tá BV Nguyễn văn Bạch ‘trận then chốt..’ Báo Quân khu 7 [NVB] 

          ​Về  những người trong cuộc : 
- Các tác giả : ​[​VNG​] ,​[CTAL72] ​đều ​không có mặt t​ại Lộc Ninh khi diễn ra trận                 

đánh, viết theo lời kể lại (?) 
- Thiếu tá Mark A Smith nhận là người ​trực tiếp chỉ huy trận chiến (!) và ghi lại                  

trong một báo cáo lưu trữ tại Bộ QP Mỹ 
Chúng tôi xin ghi lại (tóm lược) diễn biến của Trận Lộc Ninh 

● Lực lượng đôi bên : 
VNCH : Chiến đoàn 9/ SĐ5 BB VNCH do Đ/tá Nguyễn công Vĩnh chỉ huy               
dưới quyền có Thiết đoàn 1 (M113 và M41) [Tr tá Nguyễn Đức Dương]. 
TĐ 74 BĐQ Biên Phòng ; Một Trung đội Pháo binh 
Chi khu Lộc Ninh : Quận trường Tr/tá Nguyễn Đức Thịnh có ĐPQ, Nghĩa              
quân, Cảnh sát 
Quân số VNCH  tổng cộng : 3000 
CSBV : (Theo Tướng CS Hoàng Cầm) SĐ 5 và SĐ 7 CSBV ; Các Tiểu                
đoàn 1 và 7 thuộc Tr/Đ 201 tăng-thiết giáp, Tr/Đ 75 Pháo binh , Tr/Đ Đặc                
công Miền. (​Tài liệu ​[CTAL72] ghi : Công trường 5 gồm các Tr/Đ 275 ; 174                
và E6 tăng cường thêm Tr/Đ 95 C , của CT 9 ; 1 ĐĐ chiến xa thuộc Tr/Đ                   
203 Chiến xa hỗn hợp (T54 và PT76 ) có 10 chiến xa (?) ; Tr/Đ Phòng                 
không cơ động 271; Tr/Đ Pháo nặng 42 D (pháo 130, hỏa tiễn 122, 107).. 
Quân số tổng cộng 13.800 . 

                * ​Thế phòng ngự của VNCH : 
Quận lỵ Lộc Ninh (1972) có dân số khoảng 3000 , đa số là dân Thượng,                 

còn người Việt là nhân công của đồn điền cao su. 
Các cứ điểm phòng thủ của QLVNCH được thiết lập dọc phi đạo của Phi                

trường Lộc Ninh. Cứ điểm gồm 3 nhóm phòng thủ nhỏ : 
Đầu phía Bắc là cứ điểm của Cảnh sát quận và Toán Bình định 



- Khoảng giữa (cách Bộ CH CĐ khoảng 400 m) là căn cứ của TĐ 53 Pháo                
binh (thống thuộc Tr/Đ 9 BB) Tiểu đoàn có 14 khẩu 105, tăng cường thêm               
4 khẩu 155 (của TĐ 50 PB)  

- Bộ Chỉ huy Chiến đoàn 9 đóng tại Căn cứ cũ của TĐ 74 BĐQ ở đầu phía                  
Nam cuối phi đạo  
Chiến đoàn 9 BB có lực lượng chính là Tr/Đ 9 BB (Tr/Đ có 3 Tiểu đoàn 1,                  
2 và 3/9; T/Đ 1/9 đóng tại Bố Đức ; T/Đ 2/9 tùng thiết cho Thiết đoàn 1)                  
chỉ còn T/Đ 1/9 hoạt động tại khu vực Nam quận lỵ, đồng thời bảo vệ Bộ                 
Chỉ huy CĐ. 
Thiết đoàn 1 ( thống thuộc CĐ 9 đóng tại Căn cứ Hoa Lư (vùng Ngã ba                 
Lộc Tấn, giao điểm của hai lộ 13 và 14), có TĐ 2/9 tùng thiết, Thiết đoàn                 
gồm các Chi đoàn 3/1 Thiết kỵ (26 M-113) và Chi đoàn 1/1 Chiến xa (có                
14 M-41), tăng cường thêm một pháo đội 4 khẩu 105 cùng các xe thiết               
giáp kéo pháo.. 

- Chi khu Lộc Ninh có 2 ĐĐ 293 và 294 ĐPQ, một chi đội pháo có 2 khẩu                  
105, một trung đội nghĩa quân.. 

- TĐ 74 BĐQ Biên phòng đóng tại Căn cứ Alpha (5km Nam biên giới), TĐ               
được tăng cường 4 khẩu 105 và đặt dưới quyền chỉ huy của Thiết đoàn 1 

 
● Diễn tiến trận đánh : 

- ​5 giờ 50 sáng ngày 5 tháng 4 ​năm 1972 : CQ bắt đầu pháo kích vào Quận lỵ                    
Lộc Ninh [CTAL72)  Các tác giả  [VNC] và Smith đều ghi lúc  3 giờ khuya. 
- 6 giờ sáng , CQ pháo kích Căn cứ Alpha (TĐ 74 BĐQ) và Căn cứ Hoa lư (Thiết                    
đoàn 1), Bộ chỉ huy Chiến đoàn 9 BB VNCH..và các đồn bót lẻ dọc QL 13. 
[NVB] ghi : ​Sau các đợt pháo kích CQ đồng loạt mở các cuộc tấn công vào tất cả                   
các vị trí của QĐ VNCH : Các T/Đ 5 và 6 cùa Tr Đ 174 BV tiến đánh các mục tiêu                      
vòng ngoài ; 2 T/Đ 7 và 8 tiến đánh phía Đông phi trường..T/Đ 28 Đặc công tấn                  
công Bộ Chỉ huy Thiết đoàn 1 VNCH, chi khu Lộc Ninh.. Các Tr/ Đ E1 và E2 của                   
S/Đ 9 BV cắt đường 13 tại Lộc Hưng và Thanh Lương.. 
Phản ứng của VNCH : 

Theo hai tài liệu [CTAL72] và [VNC] : Đại tá Nguyễn Công Vĩnh (chiến đoàn                
trưởng CĐ 9 VNCH) ra lệnh rút một Chi đoàn TK về Căn cứ CĐ 9 : Chi Đoàn 3/1                    
này bị CQ phục kích tại một điểm các Quận Lộc Ninh 5 km về hướng Bắc. Chi                  
đoàn này bị CQ tiêu diệt . 

Đ/tá Vĩnh (sau khi mất Chi đoàn 1/3) ra lệnh cho Tr/tá Nguyễn Đức Dương (chỉ                 
huy Thiết kỵ) rút bỏ Căn cứ Alpha, Căn cứ Hoa lư ..về Căn cứ của CĐ 9 tại phi                    
trường Lộc Ninh : Bộ Chỉ huy Thiết đoàn (còn Chi đoàn 2/1), Tiểu đoàn 2/9, TĐ                 
74 BĐQ BP, 1 khẩu đội pháo binh (4 khẩu 105 và 2 khẩu 155) .. Toàn bộ lực                   



lượng này cũng bị phục kích tại gần Ngã Ba Lộc tấn và ..tan hàng sau khi phá                  
hủy 6 khẩu pháo.. Tr tá Dương bị bắt cùng nhiều SQ khác .. 
(Về sự tan rã của Thiết đoàn 1 cùng các lực lượng tăng phái, một số SQ Thiết                  
Giáp VNCH, kể cả Tr tá Dương cho rằng : Do sự ​chỉ huy yếu kém , không biết sử                    
dụng TG của QĐ III [Tướng NV Minh], Tư lệnh SĐ 5 [Tướng Lê văn Hưng] và                 
Chiến đoàn trưởng CĐ 9 nên đã gây tổn hại quá nặng, mất cả một Thiết đoàn (?)                  
; ‘Thiết đoàn 1 được QĐ III giao nhiệm vụ ‘lùng và diệt địch', và thành lập căn cứ                   
hỏa lực lưu động (!), vài ngày lại di chuyển kéo pháo 105 đi chỗ khác (?) để tránh                   
pháo kích. Ỳ kiến theo các SQTG là ..​ngu si​.. TG dùng để tấn công, yểm trợ, tiếp                  
cứu .. QĐ III dùng..để kéo pháo.. chạy quanh .. bị địch phục kích tiêu diệt là hậu                  
quả phải đến..) 

[CTAL72] ghi Thiết đoàn 1 thiệt : 38 chiến xa (M-41 và M-113) ; Pháo đội của                  
CC Alpha và Pháo đội của CĐ 9 tăng cường mất 8 khẩu (105 và 155) 
​Báo cáo của Smith ghi khác hơn : Nhóm cố vấn Mỹ không đồng ý rút bỏ CC                   

Alpha và không nên rút khỏi CC Hoa lư vì ..quá trễ (!) Sau khi Thiết đoàn 1 tan                   
hàng : Đại tá Vĩnh bị nhóm cố vấn ‘cất quyền chỉ huy ‘ (?) Smith trực tiếp điều                   
hành không trợ.. 
    Diễn biến  tại Bộ Chỉ huy Chiến đoàn 9  : 

Trong khi CQ mở cuộc tấn công vào Lộc Ninh , Bộ CH VNCH lại gặp những trở                   
ngại ‘nội bộ’ giữa các sĩ quan chỉ huy VNCH và các cố vấn Mỹ  
[VND] : ​..’nhiều điều xẩy ra ở chiến trường An Lộc, tướng Hưng không thể nói                
cho Đại tá William Miller cố vấn trưởng SĐ 5 biết (!) nên sinh ra sự hiểu lầm lớn                   
sau đó trong trận chiến quan trọng này (!) 
[CTAL72] : tuy ghi là sử dụng tài liệu của Smith : ​‘ có một sự bất đồng sâu đậm                    
trong việc phối hợp điều quân để chống trả quân địch’ ​nhưng đã ​lược bỏ rất                
nhiều chi tiết do Smith viết ra (!) ​Nhóm cố vấn Mỹ truất quyền chỉ huy của Đ tá                   
Vĩnh ! cô lập ông, không cho sử dụng hệ thống vô tuyến (?) vì cho rằng ông có                   
‘sẵn ý định’ đầu hàng ..?’ 

​Ngày 6 tháng 4 , CQ có xe tăng yểm trợ tấn công trực diện vào Căn cứ của                    
CĐ9 .. quân trú phòng vòng ngoài bỏ chạy [VND]. Xe tăng CQ không gặp kháng                
cự, dùng đại bác trên xe bắn phá doanh trại, quân trú phòng mất tinh thần.. Đại                 
tá Vĩnh, các cố vấn Mỹ chạy ra ngoài và .. bị bắt (?).. [VND] ghi tiếp là : Th tá                     
Trần Đăng Khoa, Trung đoàn phó , còn ở lại bên trong căn cứ , tiếp tục chống cự                   
và xin gọi dội bom trên đầu mình (?) KQVN ​đã đánh bom phá hủy Căn cứ này                  
(?). Trong Trial by Fire trang 402 , Dale Andrade ghi , các phi cơ trong trận là các                   
A-37 của 8 th Special Operations Squadron đến từ Biên Hòa ? 
[CTAL72] dùng tài liệu của Smith, ghi khác hơn và không đúng nguyên bản của               
Smith ! [CTAL72] ghi là ​‘ Đ/tá Vĩnh , cùng bộ chỉ huy Chiến đoàn, các cố vấn Mỹ,                   
và một số anh em của Pháo binh, sau khi phá hủy hết các khẩu đại bác, rút ra                   



khỏi vị trí phòng thủ, đổng thời nhờ Đ/úy Mark Smith, cố vấn Mỹ gọi các phi tuần                  
phản lực Hoa Kỳ đánh bom Napalm… 
Đ/tá Vĩnh.. phải buông súng đầu hàng.. khi bị bắt , bộ đồ trận trên người đầy máu                  
vì bị nhiều thương tích lúc chiến đấu (?) .  Nguyên bản của Smith viết  rất khác  : 

- Đại tá Vĩnh, bị nhóm cố vấn, truất quyền chỉ huy, cô lập (Smith ghi là Bộ                 
TM của Chiến đoàn đồng ý, trừ CĐ Phó (XO officer); 

- 17 giờ ngày 6 tháng 4 : CQ tấn công Căn cứ của BCH CĐ 9 : các đơn vị                    
của Tr Đ 174 tấn công chính diện, vượt phi đạo, còn một tiểu đoàn của E6                 
tấn công từ hướng Tây. CBU tạm ngăn CQ nơi cổng chính, tank CQ bị               
đẩy lui nhờ Specter..Smith và YS trưởng Tr Đ 9 vả 3 binh sĩ đã bò ra vòng                  
rào phía Đông gài mìn claymore vả lựu đạn phosphore sau các thùng fut              
săng..CQ thuộc E6 bị chặn bởi hàng rào lửa này..Trong căn cứ còn             
chừng 50 quân, các thương binh còn cầm súng được cũng ra hào phòng              
thủ... 
Chiều tối Đ tá Vĩnh ..sửa soạn đầu hàng..cởi bỏ quân phục..(?) Smith và              
Y Sĩ Tr Đ đành cho các binh sĩ tự quyết định …ở lại Căn cứ hay tìm                  
đường về An lộc. 
Khoảng 23 giờ , 2 đạn pháo 240 ly rơi vào Căn cứ CĐ vả Căn cứ PB :                   
Một quả trúng hầm Quân Y : thương binh và nhân viên QY bị chôn vùi,                
Ysỉ Tr Đ thoát chết vì đang cùng Smith chỉ huy chống trả CQ bên ngoài .                 
Quả pháo thứ nhì trúng kho đạn của Căn cứ PB gây tàn phá hết các khẩu                 
pháo tại đây. 

- Sáng 7 tháng 4 : Chiến trường đột nhiên yên lặng, thỉnh thoảng CQ mới               
pháo vài quả cối..KQ HK tiếp tục oanh kích.. 7 giờ sáng CQ tấn công dứt                
điểm Căn cứ Chỉ huy CĐ 9 từ hai hướng, dùng tank T-54 yểm trợ. 8 giờ                 
sáng Đ tá Vĩnh cùng 2 cận vệ bỏ hầm chỉ huy ra hàng ..SQ Phụ tá (XO) ra                   
cột cờ kéo cờ hàng (áo thun trắng), Smith bắn chết XO này và hạ cờ trắng                 
xuống (?), các chiến sĩ còn lại, tiếp tục chống cự. 9 giờ 30 sáng Smith xin                 
KQ yểm trợ tiếp cận..11 giờ 15 PT-76 CQ chạy vào căn cứ và CQ đi lùng                 
các quân nhân còn lại..Cố vấn trưởng Đ tá Dick Schott tự sát sau khi bị                
thương nặng.. 

- Smith cùng các cố vấn sống sót còn lại sau đó bị bắt.. 
            ​Diễn biến tại Chi khu Lộc Ninh : 

[CTAL72] ghi : ​Sau khi mất liên lạc truyền tin với Bộ CH CĐ 9, vả biết                 
Thiết đoàn 1 tan rã, Chi khu Lộc Ninh tự tan hàng , Tr tá Quận trưởng                 
Nguyễn Đức Thịnh cùng quân sĩ tìm đường chạy về An Lộc.  

            Đến  14 giờ ngày 7 tháng 4  Lộc Ninh chính thức thất thủ 
● Ghi chú : 



- Trung tá Nguyễn Đức Dương, được trao trả tại Phi trường Lộc Ninh (do              
CQ kiểm soát) năm 1973, trở lại Binh chủng TG và làm Thiết đoàn trưởng               
Thiết đoàn 18 trong Trận Đức Huệ. 

- Đại tá Nguyễn công Vĩnh , cũng được trao trả tại Lộc Ninh (1973) và làm                
Quân trấn trưởng Quân trấn Saigon-Gia Định đến 4/75 

- Năm 1974 KQVN có đánh bom điều khiển bằng hệ thống hướng dẫn định              
vị BOBS (Beacon Only Bombing System) tấn công Lộc Ninh (MTGPMN           
dùng làm thủ đô). KQVN tập trung toàn bộ các A-37 của SĐ 2 KQ, SĐ 4                 
KQ cùng các F-5 của SĐ 5 KQ (?) trong trận không tạc này 

- TĐ 74 BĐQ BP bị giải tán sau trận Lộc Ninh. 
 
                                                 Trần Lý  1/2020 
 

    
 

 
 
 
 
  
 


